
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày         tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực Chữ ký số; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy 

định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền Thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo 

đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quóc gia năm 2021; 
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Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021; 

Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về hướng dẫn, đôn đốc xây dựng Kế hoạch triển khai và hoàn 

thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 

4 trong năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2021 

(có Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai thủ tục hành chính trên 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin 

cho Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tích hợp, kết nối, theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị. 

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động 

rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của đơn vị, bảo 

đảm việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả và đạt chỉ tiêu 

được giao; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tái cấu trúc quy trình 

điện tử để phù hợp với yêu cầu dịch vụ công trực tuyến. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng  

các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Văn phòng CP (Cục KSTTHC); 

- Bộ Thông tin và truyền thông; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Văn Thi 



DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA  

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA NĂM 2021 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

I 
 NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ 

CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ 

I.1 Sở Tư pháp 

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố 

danh mục dịch vụ công trực tuyến khi có hướng dẫn của 

Bộ Tư pháp. 

1  

Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký 

thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

dưới 6 tuổi 

 

Cấp xã 

 x 50% 

 

2  

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký 

thường trú – Trợ cấp mai táng phí 

 

Cấp xã 

 x 50% 

 

3  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 58/NQ-

CP ngày 4/7/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.2 Sở Tài chính 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

4  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 104/NQ-

CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.3 Sở Giáo dục và đào tạo 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

5  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 89/NQ-

CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.4 Sở Giao thông vận tải 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải 

6  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 80/NQ-

CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.5 Sở Tài nguyên và Môi trường 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

7  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 79/NQ-

CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.6 Sở Thông tin và Truyền thông 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 

8  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 16/NQ-

CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ 

 
   

 

I.7 Sở Kế hoạch và đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

9  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 136/NQ-

CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.8 Sở Công thương 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Công thương 

10  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 100/NQ-

CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.9 Sở Lao động thương binh và xã hội 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ LĐ,TB&XH 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

11  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 93/NQ-

CP ngày 26/9/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.10 Sở Khoa học và công nghệ 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

12  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 90/NQ-

CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.11 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 

13  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 78/NQ-

CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.12 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ NN&PTNT 

14  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 111/NQ-

CP ngày 23/10/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.13 Sở Xây dựng 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng 

15  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 101/NQ-

CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 

 
   

 

I.14 Sở  Y tế 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến khi có hướng dẫn của Bộ Y tế 

16  
Các thủ tục thực thi Nghị quyết số 101/NQ-

CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 

 
   

 

II 
NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU THEO ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

A CẤP TỈNH      

II.1 Sở Xây dựng      

 Lĩnh vực Nhà ở và công sở      

17  
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai 

đủ điều kiện được bán, cho thuê mua 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

II.2 Sở Giáo dục và Đào tạo      

 Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh      

18  
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc 

gia 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Đã công bố dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại Quyết 

định số Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 07/4/2020. 

Thực hiện khi có sự hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

19  

Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ 

cao đẳng ngành giáo dục mầm non 

 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại Quyết 

định số 5217/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2020. 

Thực hiện khi có sự hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

II.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư      

20  
Liên thông các thủ tục khởi sự doanh 

nghiệp; đăng ký thành lập doanh nghiệp; 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

Thực hiện khi có sự hướng 

 dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

khai trình việc sử dụng lao động; cấp mã số 

đơn vị bảo hiểm xã hội; đăng ký sử dụng 

hóa đơn tự in, đặt in 

tư 

 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam      

21  Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Cấp tỉnh  x 100%  

II.4 Sở Tài nguyên và Môi trường      

 Lĩnh vực Đất đai      

22  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất (gồm 08 thủ tục) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Thực hiện khi có hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

23  Cung cấp dữ liệu đất đai Cấp tỉnh  x 100%  

II.5 Sở Giao thông Vận tải      

 Lĩnh vực Đường bộ      

24  
Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông 

vận tải cấp 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố danh mục trực 

tuyến tại Quyết định 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

Thực hiện khi có hướng dẫn 

của Bộ Giao thông vận tải  

II.6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn      

 Lĩnh vực Thủy sản      

25  Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 sang 

mức độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

7/4/2020 

 Lĩnh vực Thú y      

26  

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay 

đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã 

được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)  

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

27  

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y 

thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, 

chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm 

bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

II.7  Sở Thông tin và Truyền thông      

28  
Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong 

thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

Cấp tỉnh, cấp 

huyện 

 x 50% 

Sở Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các 

đơn vị có liên quan thực hiện 

tích hợp, cung cấp dịch vụ khi 

có hướng dẫn của các cơ quan 

trung ương. 

- Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn các đơn vị 

tổ chức triển khai 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

II.8 Sở Giáo dục và Đào tạo      

29  
Đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) 

Cấp xã, cấp 

huyện, cấp 

tỉnh 

 x 50% 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì tham mưu công bố thủ tục; 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

đào tạo thực hiện. 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị có liên quan xây dựng ứng 

dụng cung cấp dịch vụ tuyển 

sinh đầu cấp trên Cổng DVC 

tỉnh. 

II.9 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp  

 Lĩnh vực Môi trường      

30  
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo 

vệ môi trường 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Chuyển từ mức độ 3 sang 

mức độ 4 tại  Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

  B CẤP HUYỆN      

 Lĩnh vực Môi trường      

31  
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo 

vệ môi trường 

Cấp huyện 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

4397/QĐ-UBND ngày 

16/10/2020  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

32  
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp huyện 

Cấp huyện 
 x 50% 

 

 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ 

kinh doanh 

 
   

 

33  
Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập 

hộ kinh doanh và đăng ký thuế 

Cấp huyện 

 x 50% 

Thực hiện khi có sự hướng 

dẫn của Văn phòng Chính 

phủ và Bộ Kế hoạch và đầu tư 

  C CẤP XÃ      

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

34  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp huyện 

Cấp xã 

 x 50% 

 

35  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh 

Cấp xã 

 x 50% 

 

36  

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi 

đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

Cấp xã 

 x 50% 

 

37  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng  

Cấp xã 

 x 50% 

 

38  
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa 

Cấp xã 
 x 50% 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh  

39  
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  

Cấp xã 
 x 50% 

 

III DANH MỤC TRỰC TUYẾN CHỜ HƯỚNG DẪN CỦA CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

III.1 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN   

 Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng      

40  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban 

quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công 

trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến khi có sự hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng. 

41  

Cấp giấy phép di dời đối với công trình 

thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý 

Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp 

đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến khi có sự hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng. 

42  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban 

quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công 

trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến khi có sự hướng dẫn 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

của Bộ Xây dựng. 

43  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình thuộc ranh giới quản lý của Ban quản 

lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp 

đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến khi có sự hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng. 

III.2 Sở Xây dựng      

 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng      

44  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công 

trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng, công 

trình trên các tuyến trục đường phố chính 

trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã được công bố làm trực 

tuyến tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020, sẽ thực hiện trực 

tuyến khi có hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng 

45  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục đường phố chính 

trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã được công bố làm trực 

tuyến tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020, sẽ thực hiện trực 

tuyến khi có hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng 

46  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp Cấp tỉnh  x 50% Đã được công bố làm trực 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành 

tráng được xếp hạng; công trình trên các 

tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; 

công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

tuyến tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020, sẽ thực hiện trực 

tuyến khi có hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng 

47  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục đường phố chính 

trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã được công bố làm trực 

tuyến tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020, sẽ thực hiện trực 

tuyến khi có hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng 

III.3 Sở Giao thông vận tải      

 Lĩnh vực Đường bộ      

48  
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 

nước ngoài cấp 

Cấp tỉnh 

x  50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

Thực hiện khi có hướng dẫn 

của Bộ GTVT 

49  Cấp giấy phép lái xe quốc tế 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

tuyến khi có sự hướng dẫn 

của Bộ GTVT 

50  Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số  4983/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020. 

Thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến khi có sự hướng dẫn 

của Bộ GTVT 

51  

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 

nước ngoài cấp cho khách du lịch nước 

ngoài lái xe vào Việt Nam 

Cấp tỉnh 

x  50% 

Đã công bố trực tuyến tại 

Quyết định số 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

Thực hiện khi có hướng dẫn 

của Bộ GTVT 

 

IV DANH MỤC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG  

A. CẤP TỈNH      

IV.1 Sở Y tế      

 Lĩnh vực Tổ chức cán bộ      

52  

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám 

định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

4317/QĐ-UBND ngày 

12/10/2020 

 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh      

53  Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các Cấp tỉnh  x 50%  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

54  

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

55  

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

56  

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh 

trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trực thuộc Sở Y tế 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

57  

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 

58  

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

59  

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 

 Lĩnh vực Dược phẩm      
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

60  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm 

cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị 

thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 

61  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ 

hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ 

quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 

62  

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng 

hoặc bị mất) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 

IV.2 Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu CN  

 Lĩnh vực Quản lý công sản      

63  Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam      

64  
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban 

quản lý 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

7/4/2020 

65  
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư 

của Ban quản lý 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

 IV. 3 Sở Tư pháp      

 Lĩnh vực Tư vấn pháp luật      

66  
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn 

pháp luật 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

 IV. 4 Sở Tài chính       

 
Lĩnh vực Quản lý Tài chính doanh 

nghiệp 

 
   

 

67  
Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công 

ích giống nông nghiệp, thủy sản 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

68  
Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công 

ích giống nông nghiệp, thủy sản 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

 IV. 5 Sở Khoa học và công nghệ      

 
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công 

nghệ 

 
   

 

69  

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa 

học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư 

trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

70  
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa 

Cấp tỉnh 
 x 100% 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

phương 

 IV. 6 Sở Thông tin và Truyền thông      

 
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và 

Thông tin điện tử 

 
   

 

71  
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

 Lĩnh vực xuất bản, in, phát hành      

72  
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

73  
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy 

in có chức năng photocopy màu 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

 IV. 7 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội      

 Lĩnh vực An toàn lao động      

74  

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với nhiều 

người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa 

bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao 

động 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

75  

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động phát hiện bị 

bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc 

không còn làm việc trong các nghề, công 

Cấp tỉnh 

 x 100% 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

76  
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động cho doanh nghiệp. 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

77  

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

78  

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở 

trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

79  

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

 Lĩnh vực Lao động - Tiền lương      

80  

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực 

hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước 

và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với 

người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố làm chủ sở hữu 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

81  Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một Cấp tỉnh  x 100%  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và 

tương đương, hạng I, hạng II, hạng III) 

82  
Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại 

lao động 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

83  
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê 

lại lao động 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

84  
Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

 Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài      

85  
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập 

thời hạn dưới 90 ngày 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

86  

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng 

là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

 Lĩnh vực việc làm      

87  
Cấp giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

88  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Chuyển từ mức độ 3 lên mức 

độ 4 tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

 Lĩnh vực người có công      

89  Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Cấp tỉnh  x 50%  

IV.8 Sở Văn hóa thể thao và du lịch      

 Lĩnh vực Di sản văn hóa      

90  Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Cấp tỉnh x  50%  

91  
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

92  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh giám định cổ vật 

Cấp tỉnh 
 x 100% 

 

93  Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

94  Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

95  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành 

nghề tu bổ di tích 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

 
Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển 

lãm 

 
   

 

96  

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức thi 

sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

97  Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật Cấp tỉnh x  50%  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, 

lãnh tụ 

98  
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh 

hoành tráng 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

99  

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở 

địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa 

phương không vì mục đích thương mại 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở      

100  Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

101  
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

102  
Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ Vũ trường 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

103  

Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

trường 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

 
Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa 

quốc tế chuyên ngành văn hóa 

 
   

 

104  
Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác 

phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 
 x 50% 

 

105  Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập Cấp tỉnh x  50%  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

khẩu cấp tỉnh 

 
Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng 

săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

 
   

 

106  

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử 

dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí 

thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn 

tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo 

cụ 

Cấp tỉnh 

x  100% 

 

 Lĩnh vực Thể dục, thể thao      

107  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ 

thể thao chuyên nghiệp 

Cấp tỉnh 

 x 

50%  

108  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

Cấp tỉnh 
 x 

50%  

109  

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên 

đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể 

thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

110  

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao 

thành tích cao khác do liên đoàn thể thao 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ 

chức 

Cấp tỉnh 

 x 100% 

 

111  

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng 

môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Cấp tỉnh 

 x 100% 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

112  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn 

biển thể thao giải trí 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

113  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn 

súng thể thao 

Cấp tỉnh 

 x 

50%  

114  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao đối với môn 

Bóng ném 

Cấp tỉnh 

 x 

50%  

115  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo 

núi thể thao 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

 

B CẤP HUYỆN      

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

116  

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Cấp huyện 

 x 50% 

 

117  

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Cấp huyện 

 x 100% 

 

118  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ Cấp huyện  x 100%  
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp      

119  

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học 

sinh, sinh viên tham gia chương tình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở 

giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

Cấp huyện 

x  50% 

 

 Lĩnh vực Văn hoá cơ sở      

120  Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 

Cấp huyện 

 x 100% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

121  Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 

Cấp huyện 

 x 100% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

C CẤP XÃ      

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

122  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Cấp xã 

x  50% 

 

123  

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng 

khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong 

cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

Cấp xã 

 x 50% 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

124  

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú 

giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh. 

Cấp xã 

 x 50% 

 

125  
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

Cấp xã 
x  50% 

 

 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở      

126  
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng 

năm 

Cấp xã 
 x 50% 

 

127  Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 

Cấp xã 

 x 100% 

Từ mức độ 3 chuyển lên mức 

độ 4 tại Quyết định 1223/QĐ-

UBND ngày 7/4/2020 

128  Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp xã  x 50%  

V TTHC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC TRỰC TUYẾN   

V.1 Sở Y tế      

 Lĩnh vực Y tế dự phòng      

129  

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các trường hợp HIV 

dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

 

 
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng 

 
   

 

130  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an Cấp huyện x  50% Đưa ra khỏi danh mục dịch 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống (cấp huyện). 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

 

V. 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn      

 Lĩnh vực Chăn nuôi      

131  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định số 4983/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

 

132  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn 

Cấp tỉnh 

 x 50% 

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định số 4983/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

 

V.3 Sở Lao động Thương binh và Xã hội      

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội      

133  

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt 

động do Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội cấp 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

134  Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 
Cấp xã 

 x  
Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

135  
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

Cấp xã 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 3924/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020 

 Lĩnh vực Người có công      

136  
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

V.4 Sở Giao thông vận tải      

 Lĩnh vực đường bộ      

137  

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong 

trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu 

lượng đào tạo 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

138  
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

139  Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

20/11/2020 

140  
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số 

xe máy chuyên dùng 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

141  
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở 

khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

142  
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch 

lái xe đủ điều kiện hoạt động (loại 3) 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

143  
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái 

xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

144  
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng có thời hạn 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

V.5 Sở Giáo dục và Đào tạo      

 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

145  

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

146  
Cho phép trường trung học phổ thông 

chuyên hoạt động trở lại 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

147  
Giải thể trường trung học phổ thông 

chuyên 

 

   

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

148  
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ 

thông chuyên 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

149  
Cho phép trường trung học phổ thông 

chuyên hoạt động giáo dục 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

150  

Thành lập trường trung học phổ thông 

chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp 

trường trung học phổ thông chuyên tư thục 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

151  
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt 

động trở lại 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

152  
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ 

thông 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

153  
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt 

động giáo dục 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

154  

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú 

(Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường) 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

155  
Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân 

tộc nội trú 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

156  

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú 

có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 

hoạt động giáo dục 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

157  

Thành lập trường trung học phổ thông công 

lập hoặc cho phép thành lập trường trung 

học phổ thông tư thục 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

158  

Giải thể trường trung học phổ thông (theo 

đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập 

trường) 

Cấp tỉnh 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

159  Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

160  
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng 

hoạt động trở lại 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

161  
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động 

giáo dục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

162  
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động 

trở lại 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

163  

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành 

lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ dân lập, tư thục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

164  

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú 

có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

165  Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

166  
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo 

dục trở lại 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

167  
Thành lập trường tiểu học công lập, cho 

phép thành lập trường tiểu học tư thục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến Đưa ra 

khỏi danh mục tại Quyết định 

4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

168  Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

20/11/2020 

169  
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

170  
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

171  
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

172  

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận 

Cấp huyện 

x   

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 5239/QĐ-UBND ngày 

04/12/2020 

173  
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề 

nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

174  
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân 

tộc bán trú 

Cấp huyện 
 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 
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TT Tên TTHC/nhóm TTHC 

 

Cấp thực 

hiện 

Mức độ cung 

cấp DVCTT 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4   

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

175  
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 1223/QĐ-UBND ngày 

7/4/2020 

176  
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo 

dục 

Cấp huyện 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

177  
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 

Cấp xã 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

178  
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

hoạt động giáo dục trở lại 

Cấp xã 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến  tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 

179  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

Cấp xã 

 x  

Đưa ra khỏi danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tại Quyết 

định 4983/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 
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Ghi chú: 
 
 

 Mục I và II: Các thủ tục được ban hành theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Mục III: Các TTHC đã được công bố làm trực tuyến nhưng phải đợi các bộ ngành tái cấu trúc quy trình và hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Mục IV: Các thủ tục được sở, ngành, đơn vị rà soát bổ sung đưa vào thực hiện trực tuyến 

MụcV: Các thủ tục đưa ra khỏi danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 do phải đi kiểm tra thực tế, nộp bản gốc hoặc tần suất thực 

hiện thấp và bị Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ chối tích hợp. 
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